
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đánh giá chất lượng bản dịch Mã học phần: FL230 Nhóm: 3E02
CBGD: 000192 - Trương Thị Ngọc Điệp Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X388 HUỲNH THỊ HỒNG NHI ED24V1X7 20/10/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật so sánh Mã học phần: KL105 Nhóm: 3E01
CBGD: 002492 - Nguyễn Anh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 NP2332X062 NGUYỄN HỒNG CHIÊU
DƯƠNG NP2332X1 22/04/2004   CT

2 TM2532X108 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO ET2532X1 15/10/1992  
3 TM2532X137 TRẦN MINH SƠN ET2532X1 08/01/1990  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật thương mại quốc tế Mã học phần: KL333 Nhóm: 3E01
CBGD: 002561 - Nguyễn Huỳnh Anh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2432X142 VÕ HUỲNH MINH HIỂN EP2432X2 25/10/2003  
2 TM2432X166 HẠ NGỌC HẢI DU EP2432X2 13/05/2002  
3 TM2432X169 LÊ NGÂN GIANG EP2432X2 07/11/1987  
4 TM2432X178 BÙI VŨ LINH EP2432X2 10/10/1991  
5 TM2432X196 NGÔ HOÀNG TÚ EP2432X2 12/11/2000  
6 TM2432X200 CHÂU THỊ MỘNG BÌNH EP2432X2 15/06/2003  

7 TM2432X486 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIANG ED2432X2 13/05/1995  

8 TM2432X541 NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU ED2432X2 26/05/1984   CT
9 TM2432X589 NGUYỄN VĂN THÁI ED2432X2 20/02/1998  
10 TM2432X606 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM ED2432X2 18/06/2000  
11 TM2432X645 LÊ NHỰT QUANG ED2432X2 12/08/1979  

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chuẩn mực kế toán Mã học phần: KT130 Nhóm: 3E01
CBGD: 002385 - Nguyễn Hồng Thoa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2520X702 TRÀ THỊ HỒNG CÚC ED2520X2 28/07/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 3E02
CBGD: 002588 - Thân Thị Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2532X108 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO ET2532X1 15/10/1992  
2 TM2532X137 TRẦN MINH SƠN ET2532X1 08/01/1990  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thủ tục hành chính về nhà đất Mã học phần: KL385 Nhóm: 3E01
CBGD: 003081 - Nguyễn Dương Anh Thắng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2432X142 VÕ HUỲNH MINH HIỂN EP2432X2 25/10/2003  
2 TM2432X166 HẠ NGỌC HẢI DU EP2432X2 13/05/2002  
3 TM2432X169 LÊ NGÂN GIANG EP2432X2 07/11/1987  
4 TM2432X178 BÙI VŨ LINH EP2432X2 10/10/1991  
5 TM2432X196 NGÔ HOÀNG TÚ EP2432X2 12/11/2000  
6 TM2432X200 CHÂU THỊ MỘNG BÌNH EP2432X2 15/06/2003  

7 TM2432X486 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIANG ED2432X2 13/05/1995  

8 TM2432X541 NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU ED2432X2 26/05/1984   CT
9 TM2432X589 NGUYỄN VĂN THÁI ED2432X2 20/02/1998  
10 TM2432X606 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM ED2432X2 18/06/2000  
11 TM2432X645 LÊ NHỰT QUANG ED2432X2 12/08/1979  

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kỹ năng giao tiếp Mã học phần: KT022 Nhóm: 3E01
CBGD: 002113 - Đinh Công Thành Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: EP2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2420X046 NGUYỄN PHÚC XUÂN EP2420X2 21/02/1996  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuế Mã học phần: KT330 Nhóm: 3E01
CBGD: 001281 - Nguyễn Thị Kim Phượng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2520X702 TRÀ THỊ HỒNG CÚC ED2520X2 28/07/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch Báo chí Mã học phần: XN321E Nhóm: 3E02
CBGD: 001856 - Hồng Lư Chí Toàn Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X388 HUỲNH THỊ HỒNG NHI ED24V1X7 20/10/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính Mã học phần: KL353 Nhóm: 3E01
CBGD: 001204 - Diệp Thành Nguyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2532X108 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO ET2532X1 15/10/1992  
2 TM2532X137 TRẦN MINH SƠN ET2532X1 08/01/1990  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật kinh tế Mã học phần: KL369 Nhóm: 3E01
CBGD: 002560 - Võ Hoàng Tâm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: EP2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2420X046 NGUYỄN PHÚC XUÂN EP2420X2 21/02/1996  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh
vực Mã học phần: KL422E Nhóm: 3E01

CBGD: 001699 - Huỳnh Thị Sinh Hiền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2432X142 VÕ HUỲNH MINH HIỂN EP2432X2 25/10/2003  
2 TM2432X166 HẠ NGỌC HẢI DU EP2432X2 13/05/2002  
3 TM2432X169 LÊ NGÂN GIANG EP2432X2 07/11/1987  
4 TM2432X178 BÙI VŨ LINH EP2432X2 10/10/1991  
5 TM2432X196 NGÔ HOÀNG TÚ EP2432X2 12/11/2000  
6 TM2432X200 CHÂU THỊ MỘNG BÌNH EP2432X2 15/06/2003  

7 TM2432X486 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIANG ED2432X2 13/05/1995  

8 TM2432X541 NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU ED2432X2 26/05/1984   CT
9 TM2432X589 NGUYỄN VĂN THÁI ED2432X2 20/02/1998  
10 TM2432X606 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM ED2432X2 18/06/2000  
11 TM2432X645 LÊ NHỰT QUANG ED2432X2 12/08/1979  

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngôn ngữ học đối chiếu Mã học phần: XH537E Nhóm: 3E02
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X388 HUỲNH THỊ HỒNG NHI ED24V1X7 20/10/1989  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 3 (*) Mã học phần: FL003 Nhóm: 3E03
CBGD: 001520 - Tăng Đinh Ngọc Thảo Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED25V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM25V1X965 NGUYỄN HÒA THUẬN ED25V1X7 28/12/1984   CT
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hình sự phần riêng Mã học phần: KL119 Nhóm: 3E01
CBGD: 002589 - Nguyễn Văn Tròn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2532X787 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN ED2532X2 11/06/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 2 Mã học phần: KT371E Nhóm: 3E01
CBGD: 002495 - Lê Trần Phước Huy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2520X614 NGUYỄN THỊ HIỀN EC2520X2 12/01/1990  
2 TM2520X641 HUỲNH THỊ THƠM EC2520X2 03/05/1991  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn chuyên môn - BVTV Mã học phần: NS311 Nhóm: 3E01
CBGD: 002417 - Lê Thanh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: EP2473X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X013 MAI QUỐC TUẤN EP2473X1 02/01/1996  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B2.2 Mã học phần: FL207 Nhóm: 3E03
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED25V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM25V1X965 NGUYỄN HÒA THUẬN ED25V1X7 28/12/1984   CT
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hôn nhân và gia đình Mã học phần: KL122 Nhóm: 3E01
CBGD: 002167 - Huỳnh Thị Trúc Giang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 NP2332X062 NGUYỄN HỒNG CHIÊU
DƯƠNG NP2332X1 22/04/2004   CT

2 TM2332X053 NÔNG YẾN LAN TM2332X1 17/10/1999  
3 TM2532X787 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN ED2532X2 11/06/1991  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về sở hữu trí tuệ Mã học phần: KL335 Nhóm: 3E01
CBGD: 002016 - Nguyễn Phan Khôi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2432X916 TRẦN TẤN ĐẠT ED2432X4 19/02/1995  
2 TM2432X928 PHAN THÚY HUỲNH ED2432X4 08/12/1989  
3 TM2432X956 VÕ THỊ MAI THI ED2432X4 15/07/2001  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dịch thuật đại cương Mã học phần: FL199E Nhóm: 3E02
CBGD: 001334 - Nguyễn Văn Sáu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED25V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM25V1X965 NGUYỄN HÒA THUẬN ED25V1X7 28/12/1984   CT
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật thương mại 2 Mã học phần: KL132 Nhóm: 3E01
CBGD: 002946 - Nguyễn Hoàn Hảo Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ED2532X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2532X787 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN ED2532X2 11/06/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng Mã học phần: KL210 Nhóm: 3E01
CBGD: 002405 - Châu Hoàng Thân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 09-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Tháp Mười
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 TM2532X108 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO ET2532X1 15/10/1992  
2 TM2532X137 TRẦN MINH SƠN ET2532X1 08/01/1990  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


